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[bookmark: _GoBack]DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
BAN HÀNH CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG([footnoteRef:1]) [1: () Hệ dữ liệu chỉ bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật tính đến ngày 01/9/2020 và sẽ được tiếp tục bổ sung, cập nhật trong thời gian tới (nếu có)] 

(Kèm theo Quyết định số 2618 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú

	1. 
	Nghị quyết
	02/2012/NQ-HĐND
Ngày 10/04/2012
	Về việc Quy hoạch khai thác cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
	
20/4/2012
(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)
	

	2. 
	Nghị quyết
	12/2012/NQ-HĐND
Ngày 08/12/2012
	Về việc phân định các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/01/2013
	

	3. 
	Nghị quyết
	06/2013/NQ-HĐND
Ngày 19/7/2013
	Về việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020
	01/8/2013
	

	4. 
	Nghị quyết
	01/2017/NQ-HĐND
Ngày 31/3/2017
	Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	10/4/2017
	

	5. 
	Nghị quyết
	02/2017/NQ-HĐND
Ngày 31/3/2017
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	10/4/2017
	

	6. 
	Nghị quyết
	03/2017/NQ-HĐND
Ngày 31/3/2017
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	10/4/2017
	

	7. 
	Nghị quyết
	04/2017/NQ-HĐND
Ngày 31/3/2017
	Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	10/4/2017
	

	8. 
	Nghị quyết
	05/2017/NQ-HĐND
Ngày 31/3/2017
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	10/4/2017
	

	9. 
	Nghị quyết
	06/2017/NQ-HĐND
Ngày 31/3/2017
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	10/4/2017
	

	10. 
	Nghị quyết
	07/2017/NQ-HĐND
Ngày 31/3/2017
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thẩm định đề án, khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	10/4/2017
	

	11. 
	Nghị quyết
	08/2017/NQ-HĐND
Ngày 31/3/2017
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	10/4/2017
	

	12. 
	Nghị quyết
	21/2017/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2017
	Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/8/2017
	

	13. 
	Nghị quyết
	08/2018/NQ-HĐND
Ngày 12/7/2018
	Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	25/7/2018
	

	14. 
	Nghị quyết
	17/2019/NQ-HĐND
Ngày 16/11/2019
	Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế
	26/11/2019
	

	15. 
	Nghị quyết
	23/2019/NQ-HĐND
Ngày 20/12/2019
	Quy định Bảng giá đất các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/01/2020
	

	16. 
	Nghị quyết
	11/2020/NQ-HĐND
Ngày 28/8/2020
	Bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	07/9/2020
	

	17. 
	Chỉ thị
	16/2014/CT-UBND
Ngày 08/4/2014
	Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
	18/4/2014
(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)
	

	18. 
	Chỉ thị
	33/2015/CT-UBND
Ngày 21/8/2015
	Về tăng cường công tác quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
	31/8/2015
(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)
	

	19. 
	Chỉ thị
	34/2015/CT-UBND
Ngày 21/8/2015
	Về tăng cường quản lý sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh
	31/8/2015
(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)
	

	20. 
	Chỉ thị
	35/2015/CT-UBND
Ngày 26/8/2015
	Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	05/9/2015
(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)
	

	21. 
	Chỉ thị 
	65/2015/CT-UBND
Ngày 04/12/2015
	Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
	14/12/2015
(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)
	

	22. 
	Quyết định

	10/2010/QĐ-UBND
Ngày 22/3/2010
	Ban hành Quy định đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các hoạt động du lịch trên sông Hương. 
	05/4/2010
	

	23. 
	Quyết định
	06/2011/QĐ-UBND
Ngày 04/3/2011
	Về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
	14/3/2011
	

	24. 
	Quyết định
	31/2012/QĐ-UBND
Ngày 27/9/2012
	Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/01/2013
	

	25. 
	Quyết định
	08/2013/QĐ-UBND Ngày 01/02/2013
	Về việc phân định các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
	10/02/2013
Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)
	

	26. 
	Quyết định
	24/2013/QĐ-UBND
Ngày 03/7/2013
	Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	13/7/2013
(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)
	

	27. 
	Quyết định
	06/2014/QĐ-UBND
Ngày 27/01/2014
	Ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	05/02/2014
(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)
	

	28. 
	Quyết định
	71/2014/QĐ-UBND
Ngày 26/11/2014
	Ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh
	06/12/2014
(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)
	

	29. 
	Quyết định

	09/2016/QĐ-UBND
Ngày 28/01/2016
	Ban hành Quy chế hoạt động biễu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh
	08/02/2016
(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)
	

	30. 
	Quyết định 
	48/2016/QĐ-UBND
Ngày 20/7/2016
	Về việc Quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/8/2016
	

	31. 
	Quyết định
	04/2017/QĐ-UBND
Ngày 16/01/2017
	Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành tổ chức xây dựng, thẩm định, triển khai các chương trình, dự án lĩnh vực ứng phó, thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/02/2017
	

	32. 
	Quyết định
	07/2017/QĐ-UBND
Ngày 10/02/2017
	Ban hành quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	20/02/2017
	

	33. 
	Quyết định

	19/2017/QĐ-UBND
Ngày 21/4/2017
	Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/5/2017
	

	34. 
	Quyết định
	34/2017/QĐ-UBND
Ngày 25/5/2017
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng mặt nước, nước biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	05/6/2017
	

	35. 
	Quyết định
	35/2017/QĐ-UBND
Ngày 25/5/2017
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	05/6/2017
	

	36. 
	Quyết định
	36/2017/QĐ-UBND
Ngày 25/5/2017
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	05/6/2017
	

	37. 
	Quyết định
	37/2017/QĐ-UBND
Ngày 25/5/2017
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	05/6/2017
	

	38. 
	Quyết định
	38/2017/QĐ-UBND
Ngày 25/5/2017
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh
	05/6/2017
	

	39. 
	Quyết định
	39/2017/QĐ-UBND
Ngày 25/5/2017
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	05/6/2017
	

	40. 
	Quyết định
	42/2017/QĐ-UBND
Ngày 25/5/2017
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khác thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	05/6/2017
	

	41. 
	Quyết định

	44/2017/QĐ-UBND
Ngày 05/6/2017
	Ban hành "Quy định Quản lý khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế"
	15/6/2017
	

	42. 
	Quyết định
	47/2017/QĐ-UBND
Ngày 21/6/2017
	Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/7/2017
	

	43. 
	Quyết định
	51/2017/QĐ-UBND
Ngày 06/7/2017 
	Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	20/7/2017
	

	44. 
	Quyết định

	52/2017/QĐ-UBND
Ngày 26/7/2017
	Sửa đổi Khoản 2 Điều 7 Quy chế hoạt động và tổ chức dịch vụ biểu diễn Ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	10/8/2017
	

	45. 
	Quyết định
	58/2017/QĐ-UBND
Ngày 10/8/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	15/8/2017
	

	46. 
	Quyết định

	60/2017/QĐ-UBND
Ngày 11/8/2017
	Ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020
	01/9/2017
	

	47. 
	Quyết định
	61/2017/QĐ-UBND
Ngày 11/8/2017
	Về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	15/8/2017
	

	48. 
	Quyết định

	69/2017/QĐ-UBND
Ngày 25/8/2017
	Ban hành "Quy định về việc xây dựng và vận hành hồ chỉ thị sinh học môi trường trong quản lý nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	10/9/2017
	

	49. 
	Quyết định
	78/2017/QĐ-UBND
Ngày 11/9/2017
	Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn  tỉnh Thừa Thiên Huế
	25/9/2017
	

	50. 
	Quyết định

	89/2017/QĐ-UBND
Ngày 19/10/2017
	Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý, trao đổi thông tin, phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi giữa các lực lượng kiểm tra chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	10/11/2017
	

	51. 
	Quyết định
	97/2017/QĐ-UBND
Ngày 24/11/2017
	Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	05/12/2017
	

	52. 
	Quyết định

	98/2017/QĐ-UBND
Ngày 01/12/2017
	Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	12/12/2017
	

	53. 
	Quyết định
	08/2018/QĐ-UBND
Ngày 25/01/2018
	Ban hành quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	05/02/2018
	

	54. 
	Quyết định
	18/2018/QĐ-UBND
Ngày 09/3/2018
	Ban hành đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	20/3/2018
	

	55. 
	Quyết định
	19/2018/QĐ-UBND
Ngày 19/3/2018
	Bãi bỏ Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	29/3/2018
	

	56. 
	Quyết định
	29/2018/QĐ-UBND
Ngày 14/5/2018
	Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	25/5/2018
	

	57. 
	Quyết định

	30/2018/QĐ-UBND
Ngày 15/5/2018
	Ban hành quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động dệt may công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	25/5/2018
	

	58. 
	Quyết định
	37/2018/QĐ-UBND
Ngày 19/6/2018
	Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/7/2018
	

	59. 
	Quyết định
	44/2018/QĐ-UBND
Ngày 10/8/2018
	Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	25/8/2018
	

	60. 
	Quyết định
	45/2018/QĐ-UBND
Ngày 15/8/2018
	Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	31/8/2018
	

	61. 
	Quyết định
	51/2018/QĐ-UBND
Ngày 14/9/2018
	Bãi bỏ Điều 35 của Quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	25/9/2018
	

	62. 
	Quyết định
	73/2018/QĐ-UBND
Ngày 19 /12 /2018
	Quy chế thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh
	 01/01/2019
	

	63. 
	Quyết định

	14/2019/QĐ-UBND
Ngày 18/3/2019
	Về việc ban hành mức giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/4/2019
	

	64. 
	Quyết định

	18/2019/QĐ-UBND
Ngày 03/4/2019
	Sửa đổi, bổ sung số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh quy định một số vấn đề trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020.
	15/4/2019
	

	65. 
	Quyết định

	37/2019/QĐ-UBND
Ngày 10/7/2019
	Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	25/7/2019
	

	66. 
	Quyết định
	62/2019/QĐ-UBND
Ngày 07/10/2019
	Ban hành Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	18/10/2019
	

	67. 
	Quyết định
	73/2019/QĐ-UBND
Ngày 28/11/2019
	Sửa đổi, bải bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 98/201/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
	09/12/2019
	

	68. 
	Quyết định

	76/2019/QĐ-UBND
Ngày 12/12/2019
	Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	22/12/2019
	

	69. 
	Quyết định

	80/2019/QĐ-UBND
Ngày 21/12/2019
	Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huếáp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024)
	01/01/2020
	

	70. 
	Quyết định

	28/2020/QĐ-UBND
Ngày 20/5/2020
	Ban hành Quy chế phối hợp các lực lượng tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	01/6/2020
	




	
